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LỜI NÓI ĐẦU

Con người là một bộ phận cấu thành của tự  nhiên, cùa sinh quyển, có quyền lợi từ  việi 
hít thở kh í trời, uống nước, khai thác tài nguyên thiên nhiên, do đó, giừa con người và ụ  
nhiên có mối quan hệ qua lại, gắn bó với nhau. Mỗi hành động xấu, tốt của con người đếr 
tự  nhiên, đến sinh quyển đều có những phản hồi tương ứng. Có th ể  nói, sự  gia tăng dân S( 
là một trong những nguyên nhân chính gây biến đổi về số  lượng và chất lượng của hị 
thống tự  nhiên, dẫn đến ô nhiễm và suy thoái môi trường, m à ở nơi này hay nơi khác trêr 
Trái Đất, con người đả phải trả giá rất đắt không chỉ bằng sinh mạng, tiền của mà cor 
người còn thiếu đi những yếu tố  cần thiết cho cuộc sôhg như nước sạch đ ể  uống, bầu khônị 
kh i trong lành cho hô hấp. Đ ế thấy rõ trách nhiệm của loài người trong gin giữ, khôi phục 
và báo tồn Trái Đất không chỉ cho hiện tại mà cho cả các th ế  hệ mai sau, vào những năm 
1970, Chương trinh Con người và S inh  quyển (MAB) của UNESCO đã được thánh lập. lúi 
đấu Chương trinh chỉ m ang tính chất thuần túy khoa học, sau một thời gian phát triển, 
đến nay đã trở thành một m ạng lưới hảo tồn trên phạm  vỉ toàn th ế  giới và đang trở thành 
những mô hình cho phá t triếh bền vững trong các k ế  hoạch hành động của mỗi Quốc gia. 
Đày là Chương trinh đầu tiên trên th ế  giới tập trung vào mối quan hệ giữa con người vò 
sinh quyến.

Việt N am  và nhiều Quốc gia khác đã thành lập Uý ban Quôh gia về Chương trinh con 
người và sinh quyến, gọi tắt là ưỷ ban MAB Quốc gia. Thực chất đây là một Chương trinh 
khoa học m ang tính ứng dụng cao, đòi hỏi phải có những kết quả cụ thê từ  nghiên cứu á f 
dụng vào trong các chính sách quản lý, các quy hoạch và thực nghiêm tại chỗ. 0  Việt Nam, 
trong tiến trinh công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước luôn luôn nảy sinh các vấn đế vi 
tài nguyên và môi trường. Tuy nhiên, nếu có những biện pháp quản lý tốt sẽ phòng ngừa và 
ngân chặn được đáng kê các quá trinh ô nhiễm môi trường, suy thoái tài nguyên, và ta\ 
biến môi trường. Từ  nhiều năm nay, Đấng và Nhà nước đã có nhiều quan tâm và quyết 
sách đối với các vấn đề này. Tại Quyết định 1363!QĐ ~TTg ngày 17Ị 1012001, Thủ tướng 
Chinh phủ đả chinh thức phê duyệt Đề án: ''Đưa các nội d u n g  bảo vệ m ôi trư ờng  vàũ 
hệ th ố n g  g iá o  d ụ c  quốc d â n ”. Đây là một chiến ỉược có tính đột phá trên con đường tiến 
tới xả hội hoá các vấn đề môi trường và làm lành m ạnh hoá mối quan hệ giữa con người 
với thè giới tự  nhiên, với sinh quyến.

Cuốn sách ''Con người và Môi trường' do tập th ề  các tác giả của Trường Đại học 
Tổng hỢp trước đây đã được NXB Giáo dục xuất bản đầu tiên, năm  1996, làm tài liệu 
giáng dạy và tham  khảo cho các trường Cao đắng và Đại học. N hưng đến nay các vấn đé 
uề môi trường và mối quan hệ giữa Con người uà Môi trường đã có nhiều biến đối, nhừng 
thông tin, sô liệu của sách không còn cập nhật, phù hỢp. Do đó Bộ Giaó dục uà Đào tạo đá 
giao nhiệm uụ cho tập thê các tác giá biên soạn lại nhằm  đáp ứng kịp thời nhu cầu vé 
giáng dạy và tham  khảo cho nhiều khối trường Cao đẳng và Đại học.

Cuốn sách chắc chắn không tránh khỏi những sai sót, tập thể  các tác giả rất mong nhận 
được những ý  kiến đóng góp của các bạn đọc. Mọi ý  kiến đóng góp xin gửi ưề Công ty cổ phần 
sách Đại học -  Dạy nghề, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, 25 Hàn Thuyên, Hà Nội.

X ỉn  chân thành cảm ơn.

TẬP THỂ CÁC TÁC GIẢ



LỜI GIỚI THIỆU

Môi trường đã trỏ thành vấn đế chung của nhân loại, được toàn thế giới quan tâm. Nằm trong 
khung cảnh chung cùa thế giới, đặc biệt la điều kiện bien đổi khí hậu toan cấu như hiện naỵ, môi 
trường Việt Nam đang xuống cấp, cục bộ có nhưng nơi õ nhiễm nặng gãy nên nguy cơ mất cân 
bằng sinh thái, sự cạn kiệt nguồn tài nguyên làm ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống và phát trien 
bên vững của đãt nước. Hờn nữa. trong tiến trinh hội nhập kinh tế thế giới, nén kinh tẽ 
đang chuyển manh mẽ sang nén kinh tế thị trường định hướng xâ hội chủ nghĩa cùng VỚI việc mỏ 
rộng va phát triển mới các khu đô thị và khu cõng nghiệp, ớ  nông thôn, nền nông nghiệp thâm 
canh với việc sử dụng nhiều phân bón hóa học, thuốc bảo vệ thực vặt và mở rộng mạng lưới tưới 
tiêu đã vã đang làm nảy sinh những vấn đề õ nhiêm môi trường và an toàn thực phẩm.

Một trong những nguyên nhân chinh là do nhặn thức của con người và thái độ của con người 
đól với môi trường và biến đổi khi hậu còn hạn chế, chưa nhặn thức đầy đủ rằng con người là một 
bộ phận cấu thành của tự nhíẽn, giữa con người và tự nhiên có mối quan hệ qua lại và gắn bó với 
nhau. Môt vân đề đạt ra lâ: cán thiết phải tăng cường giáo dục BVMT và ứng phó với biến đổi khí 
hậu. Từ nhiéu năm nay, Đàng và Nhà nước có nhiều quan tâm và quyết sách đối vối vấn đẽ này 
va ngáy 15/11/2004, Bộ Chinh trị ban hành Nghị quyết sỗ 41/NQ-TW về BVMT trong thời kỳ đầy 
manh công nghiệp hóa, hiện đạl hóa đất nước. Trong 7 nhóm giải pháp thi nhóm giải pháp thứ 
nhát đé cập đẽn vấn để “Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức và trách 
nhiêm bảo vệ mõi trường". Đây lá nội dung rất quan trọng, tăng cường và đa dạng hóa các hinh 
thức tuyên truyên, phổ biến chinh sách, chủ trương, pháp luật, thông tin về môi trường và PTBV 
cho mọl người, đặc biệt trong thanh niên, thiếu niên, nhất là đưa nộí dung giáo dục bảo vệ môi 
trướng vào chương trinh, sách giáo khoa của hệ thống giáo dục quốc dân với khối lượng và hinh 
thức phú hop.

Tại Quyết định sõ 1363/QĐ-TTg ngày 17/10/2001, Thủ tướng Chính phủ đâ phê duyệt đé 
án: “Đua các nội dung bào vệ  m ói trướng vào hệ thông giáo dụq quốc ơàn'. Đây là một 
chiến lươc có tinh đột phá trên con đường tiến tới xã hội hóa các vấn đề môi trường và làm lành 
manh hóa mốl quan hệ giữa con người với thiên nhiên, VÔI sinh quyển. Gần đây, Thủ tướng Chính 
phù có Quyết đính số 158/QĐ-TTg ngày 02/12/2008 về việc phê duyệt Chưong trinh mục tiêu 
quóc gia ứng phó với biến đổi khí hậu và ngày 12/10/2010, Bộ Giáo dục đã phê duyệt Kế hoạch 
hành động ứng phó với biến đổi khí hậu vá Dự án "Đua các nội dung biến dối khí hậu váo các 
chương trinh đào tạo của ngành Giáo dục".

Để tửng bước triển khai thực hiện các nộí dung của những Nghị quyết và Chủ trưong đã nêu 
trên, Bộ GD&ĐT đã chủ tri tổ chức biên soạn một số cuốn sách có liên quan đến mõi trường và 
biến đổi khi hâu. Một trong cuốn sách này có tên gọi "Con người và Môi trường" do G S .T S . Lê 
Văn Khoa. Trưàng Đai học Khoa học Tự nhiên -  Đại học Quốc gia Hà Nội làm chủ biên. Cuốn 
sách cập nhật những thõng tin, sỏ liệu mới nhất ở trong và ngoài nước liên quan đến Mói trường 
và Biên đổi khí hậu. Bộ GD&ĐT giới thiệu cuốn sách này làm tài liệu tham khảo cho các trường 
Đại học và Cao đẳng.

H à Nội, ngày 2 8  th á n g  12 n ă m  201 0  

TH Ứ TRƯ Ờ N G  BỘ G IÁ O  DỤC VÀ Đ À O  TẠO 

TS. N g u y ế n  V i n h  H i ể n
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MT: Mòi trưòng
HST: Hệ sin h  th á i
ĐMC: Đ án h  giá môi trư ờ n g  ch iến  lược
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HMH: H oang m ạc hoá
IPCC: U y b an  Liên C hính  p h ủ  về b iến  đổi k h í h ặ u
ITTO: Tổ chức gỗ nh iệ t đới
KCN: K hu công nghiệp
KXK: K hí n h ả  k inh
PTBV: P h á t tr iể n  bền vững
H C B \T \ ': H oá ch ấ t bào vệ thực vặt
HMH: H oang m ạc hoá
LVS: L ưu sông
,\L\B: Chương tr ìn h  con người và  s in h  quyển
NLTT: X ăng  lượng tá i tạo
XLS: X àng  lượng sạch
XLG: X àng  lượng gió
XLSK: N àng  lượng sinh  khôi
PES: Chi tr à  dịch \-ụ môi trường
ON'MT: 0  nh iễm  môi truòng
QLTH: Q uàn  lý tổng hợp
QLRBV: Q uản  lý rừng bền %TỈng
RĐD: Rừng đặc dụng
RPH: Rừng phòng hộ
R5X: Rừng sả n  xu ấ t
SMH: Sa m ạc hoá
STH: S inh  th á i học
TNTX: Tài nguyên th iên  nh ièn
TCN: Trước công nguyên
TCCP: T ièu chu án  cho phép
VQG: Vưòn quốc- gia
w iT : V iện tà i nguyên th ế  giới
\\-M 0 ; Tổ chức k h i tượng th ế  giới



Chương 1

CÁC KHÁI NIỆM CHUNG VỂ MÔI TRƯỜNG, CON NGƯỜI 
VÀ PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH M ố l QUAN HỆ GIỮA 

CON NGƯỜI VÀ MÔI TRƯỜNG

1.1. KHÁI NIỆM VÀ PHÂN LOẠI MÔI TRƯỜNG

1.1.1. Định nghĩa

Điểu 3. L uật Bảo vệ Môi trường 200Õ sử dụng các định nghĩa:
-  Môi ti-ưòng bao gồm các yếu tô' tự nhiên và vật chất n h ân  tạo bao quanh  con 

người, cỏ ảnh  hương đến đòi sống, sàn  xuất, sự tồn tại. ph á t triến  của con người và 
sinh  vật.

-  Hoạt động bảo vệ mõi trường (BVMT) là hoạt động giữ cho mòi trường trong 
lành, sạch đẹp: phòng ngừa, hạn  chế  và cải th iện  môi trường (MT): khai thác, sử dụng 
hỢp lý và tiế t kiệm  tà i nguyên th iên  nhiên (TN'TN); bảo vệ đa dạng sinh  học.

-  T hành ph ần  môi trường là các yếu tô' vậ t chất tạo th à n h  mõi trường như  đất, 
nước, không khí. âm  thanh , ánh  sáng, sinh vật, hệ sinh  th á i (HST) và các h ình  thái 
vật chất khác.

N hư vậy. đối vâi con người, môi trường chứa đựng nội dung rộng hơn. Theo định 
nghĩa của UNESCO (1981) thì môi trường của con người bao gồm toàn  bộ các hệ thông 
tự nhiên và các hệ thông do con người tạo ra. những cái hữu  h ình  và vô h ình  (tập 
quán, niềm  tin....), trong đó con ngưài sông và lao động, họ khai thác các tà i nguyên 
th iên  nhiên và n h ân  tạo  nhằm  thoả m ãn những nhu  cầu của mình. Như vậy. môi 
trường sống của con người theo định nghĩa rộng là tấ t cả các nh ân  tô' tự  nhiên và xă 
hội cần th iết cho sự sinh  sông, sàn  xuất của con người như  tà i nguyên th iên  nhiên, 
không khi. đất, nước, ánh  sáng, cảnh quan, quan hệ xã hội.... Với nghĩa hẹp. th ì mõi 
trường sông cùa con ngưòi chì bao gồm các nhân tô' tự  nhiên  và nhân  tô' xã hội trực 
tiếp liên quan tới chất lượng cuộc sông của con người như  số m“ nhà  ả. chất lượng bữa 
ăn hàng ngày, nước sạch, điều kiện vui chơi giải trí.... ơ  nhà trường th ì môi trường của 
học sinh gồm n h à  trưòng với thầy  cô giáo, bạn  bè. nội quy của n h à  trường, lớp học. sâĩi 
chơi, phòng th í nghiệm , vưòn trường, các tổ chức xã hội như  Đoàn. Đội,... Tóm lại. mõi 
trường là tấ t  cả những gì xung quanh chúng ta. tạo điều kiện dê chúng ta  sông, hoạt 
động và phát trièn.

1.1.2. Phân loại mòi trường

Môi trường sống của con người thường được phân thành:
-  Mõi trúòng  tự  nhiên: Bao gồm các nhãn  tố  thiên nhiên  như vật lý. hoá học. sinh 

học, tồn tạ i ngoài ý muốn của con người nhúng cũng ít nhiều chịu tác động cùa con 
nguời. Đó là ánh  sáng  M ặt Tròi. núi. sõng, biên cá. không khí. động và ihực vặt. đất và 
núớc,... Môi trúòng  tự nhiên cho ta  không khí đẻ thỏ. đất đẽ xảy nhà cưa, trổng trọt.


